
1
H24.166-250909-0348 Nguyễn Thị Minh Đào 09/09/2025 07:40:46 10/09/2025 11:40:46 09/09/2025 14:12:30 Nhận trực tiếp

2
H24.166-250909-0376 Đặng Văn Dũng 09/09/2025 07:43:13 02/10/2025 07:43:13 09/09/2025 15:28:44 Nhận trực tiếp

3
H24.166-250908-14718 LĂNG NGỌC HÀ 09/09/2025 07:45:08 10/09/2025 11:45:08 09/09/2025 14:01:20 Nhận trực tiếp

4
H24.166-250909-0979 NGUYỄN ĐẮC NAM 09/09/2025 08:08:51 10/09/2025 08:08:51 09/09/2025 09:41:20 Nhận trực tiếp

5
H24.166-250909-1919 TRẦN QUỲNH DƯƠNG 09/09/2025 08:42:15 10/09/2025 08:42:15 09/09/2025 09:42:16 Nhận trực tiếp

6
H24.166-250908-15010 Nguyễn Thị Hoài 09/09/2025 08:47:15 10/09/2025 14:17:15 09/09/2025 15:35:05 Nhận trực tiếp

7
H24.166-250909-1149 TRẦN CAO CƯỜNG 09/09/2025 08:47:51 10/09/2025 08:47:51 09/09/2025 12:29:37 Nhận trực tiếp

8
H24.166-250908-15229 NGUYỄN VĂN TÚ 09/09/2025 08:48:15 10/09/2025 14:18:15 09/09/2025 14:12:30 Nhận trực tiếp

9
H24.166-250909-0474 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 09/09/2025 08:50:57 10/09/2025 08:50:57 09/09/2025 12:28:57 Nhận trực tiếp

10
H24.166-250909-2679 TRẦN ĐỨC NGỌC 09/09/2025 09:07:28 10/09/2025 09:07:28 09/09/2025 09:43:07 Nhận trực tiếp

11
H24.166-250909-3037 NGUYỄN DUY PHONG 09/09/2025 09:18:32 10/09/2025 09:18:32 09/09/2025 09:54:39 Nhận trực tiếp

12
H24.166-250909-3092 Phạm Minh Dương 09/09/2025 09:22:29 10/09/2025 09:22:29 09/09/2025 10:23:03 Nhận trực tuyến

13
H24.166-250909-3120 Phạm Minh Dương 09/09/2025 09:23:01 10/09/2025 09:23:01 09/09/2025 10:17:54 Nhận trực tuyến

14
H24.166-250909-3124 Lưu Hoàng Anh 09/09/2025 09:23:07 12/09/2025 09:23:07 10/09/2025 07:29:07 Nhận trực tiếp

STT
Phương thức 

nhận kết quả
Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết



15
H24.166-250909-3391 Phạm Minh Dương 09/09/2025 09:38:43 10/09/2025 09:38:43 09/09/2025 12:30:32 Nhận trực tiếp

16
H24.166-250909-3412 PHẠM MINH DƯƠNG 09/09/2025 09:41:22 10/09/2025 09:41:22 09/09/2025 12:30:45 Nhận trực tiếp

17
H24.166-250909-4223 NGUYỄN HỮU MẠNH 09/09/2025 09:54:35 10/09/2025 09:54:35 09/09/2025 14:39:38 Nhận trực tiếp

18
H24.166-250909-4826 NGUYỄN TRUNG MÁT  09/09/2025 10:12:28 10/09/2025 10:12:28 09/09/2025 15:21:29 Nhận trực tiếp

19
H24.166-250909-5113 Nguyễn Thị Xa 09/09/2025 10:21:53 10/09/2025 10:21:53 09/09/2025 15:03:36 Nhận trực tuyến

20
H24.166-250909-5219 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 10:25:06 10/09/2025 10:25:06 09/09/2025 15:03:23 Nhận trực tuyến

21
H24.166-250909-5197 DƯƠNG THỊ HÀ 09/09/2025 10:25:13 10/09/2025 10:25:13 09/09/2025 14:46:49 Nhận trực tiếp

22
H24.166-250909-5523 Lê Văn Quân 09/09/2025 10:35:11 16/09/2025 10:35:11 10/09/2025 07:30:00

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

23
H24.166-250909-6185 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 10:56:40 10/09/2025 10:56:40 09/09/2025 15:00:30 Nhận trực tuyến

24
H24.166-250909-6143 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 10:58:49 10/09/2025 10:58:49 09/09/2025 15:00:18 Nhận trực tiếp

25
H24.166-250909-6257 PHAN VĂN THẮNG  09/09/2025 10:59:52 10/09/2025 10:59:52 09/09/2025 15:25:31 Nhận trực tiếp

26
H24.166-250909-6112 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:00:24 10/09/2025 11:00:24 09/09/2025 14:59:58 Nhận trực tuyến

27
H24.166-250909-6058 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:01:15 10/09/2025 11:01:15 09/09/2025 14:59:38 Nhận trực tuyến

28
H24.166-250909-6626 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:11:26 10/09/2025 11:11:26 09/09/2025 12:35:50 Nhận trực tiếp

29
H24.166-250909-6604 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:12:59 10/09/2025 11:12:59 09/09/2025 12:35:40 Nhận trực tiếp



30
H24.166-250909-6589 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:14:36 10/09/2025 11:14:36 09/09/2025 12:35:28 Nhận trực tiếp

31
H24.166-250909-6566 Hoàng Kim Tiến 09/09/2025 11:16:50 10/09/2025 11:16:50 09/09/2025 12:35:16 Nhận trực tiếp

32
H24.166-250909-5194 Nguyễn Thị Xa 09/09/2025 11:19:21 10/09/2025 11:19:21 09/09/2025 12:34:45 Nhận trực tiếp

33
H24.166-250909-4916 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:20:55 10/09/2025 11:20:55 09/09/2025 12:34:17 Nhận trực tiếp

34
H24.166-250909-4891 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:21:39 10/09/2025 11:21:39 09/09/2025 12:33:10 Nhận trực tiếp

35
H24.166-250909-4871 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:24:57 10/09/2025 11:24:57 09/09/2025 12:32:52 Nhận trực tiếp

36
H24.166-250909-4834 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:27:56 10/09/2025 11:27:56 09/09/2025 12:32:32 Nhận trực tiếp

37
H24.166-250909-4813 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:29:18 10/09/2025 11:29:18 09/09/2025 12:32:20 Nhận trực tiếp

38
H24.166-250909-4788 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:30:24 10/09/2025 11:30:24 09/09/2025 12:32:05 Nhận trực tiếp

39
H24.166-250909-4766 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:32:58 10/09/2025 11:32:58 09/09/2025 12:31:47 Nhận trực tiếp

40
H24.166-250909-4714 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:35:30 10/09/2025 11:35:30 09/09/2025 12:31:33 Nhận trực tiếp

41
H24.166-250909-7270 VƯƠNG THỊ MÙA 09/09/2025 11:38:20 10/09/2025 11:38:20 09/09/2025 15:43:43 Nhận trực tiếp

42
H24.166-250909-4679 Nguyễn hữu mạnh 09/09/2025 11:39:16 10/09/2025 11:39:16 09/09/2025 12:31:15 Nhận trực tiếp

43
H24.166-250909-7289 DƯƠNG BÁ TUẤT 09/09/2025 11:39:37 10/09/2025 11:39:37 09/09/2025 14:44:48 Nhận trực tiếp

44
H24.166-250909-7346 DƯƠNG BÁ TUẤT 09/09/2025 11:42:27 10/09/2025 11:42:27 09/09/2025 14:46:25 Nhận trực tiếp



45
H24.166-250909-7413 DƯƠNG BÁ TUẤT 09/09/2025 11:49:27 10/09/2025 11:49:27 09/09/2025 12:36:10 Nhận trực tiếp

46
H24.166-250909-2402 NGUYỄN THỊ NHINH 09/09/2025 11:51:08 10/09/2025 11:51:08 09/09/2025 12:29:56 Nhận trực tiếp

47
H24.166-250909-0430 HOÀNG KIM THẮNG 09/09/2025 11:53:00 10/09/2025 11:53:00 09/09/2025 12:28:24 Nhận trực tiếp

48
H24.166-250909-0269 Nguyễn Hà Đông 09/09/2025 11:54:32 10/09/2025 11:54:32 09/09/2025 12:27:58 Nhận trực tiếp

49
H24.166-250909-0234

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG
09/09/2025 11:56:40 10/09/2025 11:56:40 09/09/2025 12:27:38 Nhận trực tiếp

50
H24.166-250909-8553 PHAN VĂN QUÝNH 09/09/2025 13:36:09 10/09/2025 13:36:09 09/09/2025 14:47:57 Nhận trực tiếp

51
H24.166-250909-8603 PHAN VĂN QUÝNH 09/09/2025 13:39:49 10/09/2025 13:39:49 09/09/2025 15:44:50 Nhận trực tiếp

52
H24.166-250909-8659 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:43:32 10/09/2025 13:43:32 09/09/2025 15:46:00 Nhận trực tiếp

53
H24.166-250909-8719 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:46:17 10/09/2025 13:46:17 09/09/2025 15:46:49 Nhận trực tiếp

54
H24.166-250909-8753 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:48:10 10/09/2025 13:48:10 09/09/2025 15:47:36 Nhận trực tiếp

55
H24.166-250909-8803 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:50:07 10/09/2025 13:50:07 09/09/2025 15:48:31 Nhận trực tiếp

56
H24.166-250909-8836 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:51:46 10/09/2025 13:51:46 09/09/2025 15:49:32 Nhận trực tiếp

57
H24.166-250909-8874 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:53:39 10/09/2025 13:53:39 09/09/2025 15:50:27 Nhận trực tiếp

58
H24.166-250909-8921 TRỊNH THỊ THÚY 09/09/2025 13:55:27 10/09/2025 13:55:27 09/09/2025 15:51:18 Nhận trực tiếp

59
H24.166-250909-8985 MẠC THỊ SEN 09/09/2025 13:58:01 10/09/2025 13:58:01 09/09/2025 15:52:15 Nhận trực tiếp



60
H24.166-250909-9054 HOÀNG KIM TIẾN 09/09/2025 14:01:10 10/09/2025 14:01:10 09/09/2025 15:53:07 Nhận trực tiếp

61
H24.166-250909-9199

NGUYỄN HỮU HOÀNG 

LONG
09/09/2025 14:13:02 10/09/2025 14:13:02 09/09/2025 17:04:25 Nhận trực tiếp

62
H24.166-250909-9431 NGUYỄN HUY TỚI 09/09/2025 14:15:36 10/09/2025 14:15:36 09/09/2025 15:53:57 Nhận trực tiếp

63
H24.166-250909-9469 Nguyễn Hữu Chiếu 09/09/2025 14:18:28 11/09/2025 08:48:28 09/09/2025 14:33:31 Nhận trực tiếp

64
H24.166-250909-10592 NGÔ THỊ NGUYÊN 09/09/2025 15:06:01 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:05:21 Nhận trực tiếp

65
H24.166-250909-10544 TRẦN THỊ THẮM 09/09/2025 15:08:13 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:04:56 Nhận trực tiếp

66
H24.166-250909-9521 NGUYỄN HỮU CHIẾU 09/09/2025 15:11:57 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:04:43 Nhận trực tiếp

67
H24.166-250909-11829 NGUYỄN THỊ THÚY 09/09/2025 15:33:10 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 16:21:21 Nhận trực tiếp

68
H24.166-250909-12128 PHẠM THỊ XIỂN 09/09/2025 15:41:51 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 15:54:45 Nhận trực tiếp

69
H24.166-250909-12502 NGUYỄN HUY TỚI 09/09/2025 15:57:42 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:05:35 Nhận trực tiếp

70
H24.166-250909-13318 NGUYỄN ĐỨC TUYỂN 09/09/2025 16:23:34 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:00:02 Nhận trực tiếp

71
H24.166-250909-13432 VƯƠNG THỊ HỒNG THU 09/09/2025 16:29:01 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:07:32 Nhận trực tiếp

72
H24.166-250909-13798 VƯƠNG HẢI ANH 09/09/2025 16:48:06 11/09/2025 07:30:00 09/09/2025 17:05:45 Nhận trực tiếp




